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          ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
        ĐỀ CHÍNH THỨC                              Môn: ĐỊA LÍ
 (Gồm có 06 trang)

A. Hướng dẫn chấm

- Thí sinh làm bài theo cách riêng của mình mà vẫn đáp ứng các yêu cầu của đáp án thì giám khảo cân nhắc mức độ bài làm, đối chiếu với yêu cầu đề thi và đáp án để cho điểm một cách hợp lý. 
- Nếu trong một câu, thí sinh có cách diễn đạt khác cho cùng một nội dung tương tự thì cho thêm 0,25 điểm nêu câu đó chưa đạt điểm tối đa.

- Việc chi tiết hóa điểm số (nếu có) thì cũng tuyệt đối không làm thay đổi thang điểm của từng câu và toàn bài. 

- Điểm toàn bài sau khi chấm xong không làm tròn.

B. Đáp án và thang điểm

	Câu 
	Đáp án, hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1

(5,0 điểm)
	a)  Phân tích vai trò của ngành dịch vụ trong sản xuất và đời sống. Tại sao Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất cả nước? 
	2,5

	
	* Vai trò của ngành dịch vụ trong sản xuất và đời sống:
	1,5

	
	- Cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các ngành kinh tế, giúp cho hoạt động sản xuất diễn ra liên tục.
- Tạo ra các mối quan hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.

- Tạo nhiều việc làm, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân, đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế. Thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, khoa học – kỹ thuật giữa các vùng, giữa nước ta với nước ngoài.
	0,5

0,5

0,5

	
	* Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất cả nước, vì:
	
1,0



	
	- Vai trò là thủ đô (đối với Hà Nội) và vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất phía Nam (đối với Thành phố Hồ Chí Minh).
- Là hai thành phố lớn và đông dân nhất cả nước.

- Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn nhất cả nước (đặc biệt là các hoạt động công nghiệp).
- Là nơi tập trung các đầu mối giao thông quan trọng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài (đường bộ, đường sắt, đường hàng không...).
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b) Chứng minh nước ta có tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, đa dạng. Hãy nêu một số hiểu biết về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến ngành du lịch nước ta và đề xuất một số biện pháp giải quyết.
	2,5

	
	* Chứng minh nước ta có tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, đa dạng:
	1,5

	
	- Nhiều thắng cảnh đẹp: Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha, Hồ Ba Bể, Vịnh Cam Ranh...

- Nhiều bãi tắm đẹp: Sầm Sơn (Thanh Hóa), Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế), Mỹ Khê (Đà Nẵng), Nha Trang (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang)...

- Các địa phương có khí hậu tốt phát triển du lịch nghỉ dưỡng: Sa Pa (Lào Cai), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Đà Lạt (Lâm Đồng)...

- Nhiều vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển như Cát Bà (Hải Phòng), Cúc Phương (Ninh Bình), Cát Tiên (Đồng Nai), Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh)...

- Ngoài ra, có nhiều cảnh quan rừng, cảnh quan đảo có giá trị du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học...như sông nước miền Tây Nam Bộ, đảo Cát Bà... 
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

	
	* Hãy nêu một số hiểu biết về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến ngành du lịch nước ta và đề xuất một số biện pháp giải quyết.
	1,0

	
	- Ảnh hưởng: 

+ Số lượt khách du lịch sụt giảm nghiêm trọng, đặc biệt là khách quốc tế (do ngừng nhập cảnh từ những vùng có dịch) dẫn đến doanh thu sụt giảm, đặc biệt là nguồn thu ngoại tệ.

+ Nhiều doanh nghiệp lữ hành, kinh doanh lưu trú gặp khó khăn do ngừng hoạt động, có nguy cơ thua lỗ, phá sản. Nhiều lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch bị mất việc làm hoặc giảm thu nhập.

- Hướng giải quyết:

+ Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ như giảm thuế, giãn nợ các khoản vay ngân hàng...

+ Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh, cần ưu tiên, khuyến khích tăng số lượng khách du lịch nội địa...

Lưu ý: Đây là một số gợi ý, học sinh trả lời theo ý khác nhưng hợp lý, giám khảo vẫn cho điểm nhưng không vượt quá thang điểm tối đa của câu hỏi.
Ví dụ:

- Ảnh hưởng đến ngành du lịch: 
+ Ngân sách Nhà nước thu từ du lịch bị thâm hụt. 
+ Các hoạt động sản xuất, kinh doanh ăn theo du lịch bị giảm sút như sản xuất thủ công mĩ nghệ, kinh doanh đồ lưu niệm, hoạt động của ngành hàng không.

+ Thiếu hụt lao động do mất việc, bỏ việc...

- Hướng giải quyết: 
+ Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch điều chỉnh quy mô hoạt động, tăng cường liên kết.

+ Phát huy ưu thế của công nghệ số...
	0,25

0,25

0,25

0,25



	Câu 2

(5,0 điểm)
	a) Phân tích những thuận lợi của tài nguyên đất để phát triển nông nghiệp ở nước ta. Tại sao ở Việt Nam, thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp?  
	2,5


	
	* Những thuận lợi của tài nguyên đất để phát triển nông nghiệp ở nước ta:
	1,0

	
	- Tài nguyên đất ở nước ta khá đa dạng, là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đa dạng các loại cây trồng.

- Có hai nhóm đất chiếm diện tích lớn là đất phù sa và đất feralit.
+ Đất phù sa có diện tích khoảng 3 triệu ha thích hợp cho trồng lúa và cây trồng ngắn ngày, phân bố chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và ven biển miền Trung.

+ Đất feralit chiếm diện tích khoảng 16 triệu ha thích hợp trồng các loại cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả..., phân bố chủ yếu ở trung du và miền núi. 
	0,25

0,25
0,25
0,25

	
	* Ở Việt Nam, thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp, vì:
	1,5

	
	 - Chế độ mưa theo mùa gây ra nạn ngập úng vào mùa mưa, hạn hán vào mùa khô. Ngoài ra, thiên tai bão, lũ lụt, gió Tây khô nóng...gây thiệt hại không nhỏ cho sản xuất nông nghiệp.

- Giải quyết tốt thủy lợi sẽ:

+ Đảm bảo nước tưới trong mùa khô, chống ngập úng trong mùa mưa bão.

+ Góp phần đẩy mạnh cải tạo đất, mở rộng diện tích đất canh tác.

+ Tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, tăng năng suất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng.
	0,5

0,25

0,25

0,5

	
	b) Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy kể tên các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Giải thích tại sao chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
	2,5

	
	* Các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ:
	1,0

	
	- Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

* Kể được 2 địa danh cho 0,25 điểm.
	

	
	* Chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vì: 
	1,5

	
	- Vùng đồi phía Tây của vùng có nhiều đồng cỏ thích hợp cho chăn nuôi gia súc lớn.

- Vùng biển rộng lớn, bờ biển dài, nhiều vịnh, đầm phá, ven các đảo có rạn san hô thích hợp cho khai thác, nuôi trồng thủy sản.

- Có ngư trường lớn: Hoàng Sa - Trường Sa, Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao: cá ngừ, tôm hùm,...

- Điều kiện thời tiết có thể nuôi trồng, đánh bắt quanh năm.

- Dân cư có truyền thống, nhiều kinh nghiệm đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.
	0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 3

(5,0 điểm)
	a) Tính tốc độ tăng trưởng số dân thành thị, số dân nông thôn ở nước ta qua các năm và rút ra nhận xét. 
	2,5

	
	* Tốc độ tăng trưởng số dân thành thị, số dân nông thôn ở nước ta qua các năm:                                                                                             
	1,5

	
	                                                                                           (Đơn vị:%)

Năm

Thành thị

Nông thôn

2005

100,0

100,0

2010

118,7

100,6

2012

126,6

100,7

2016

143,0

101,2

* Kết quả bài làm của thí sinh là các số nguyên hoặc có hai số thập phân, nếu tính đúng vẫn cho điểm tối đa.

* Nếu tính đúng nhưng không ghi đơn vị: cho 1,0 điểm.

* Tính đúng 1 số liệu cho 0,25 điểm.
	

	
	* Nhận xét:
	1,0

	
	- Tốc độ tăng trưởng số dân thành thị và số dân nông thôn ở nước ta tăng qua các năm.

- Tốc độ tăng trưởng số dân thành thị luôn cao hơn nông thôn.

- Năm 2016 so với năm 2005: 

   + Tốc độ tăng trưởng số dân thành thị tăng 1,43 lần.

   + Tốc độ tăng trưởng số dân nông thôn tăng 1,01 lần.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b) Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta? Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta?
	2,5

	
	* Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta:
	1,5

	
	- Đối với kinh tế: Dân số đông và tăng nhanh hạn chế việc tích lũy ngân sách, đầu tư, tốc độ phát triển kinh tế tăng chậm. 

- Đối với xã hội: Dân số đông và tăng nhanh sẽ gây khó khăn cho giải quyết việc làm, y tế, giáo dục, cải thiện nhà ở, giao thông... khiến đời sống người dân chậm được nâng cao.

- Đối với môi trường: Dân số đông và tăng nhanh dẫn tới phải tăng cường khai thác tài nguyên, làm cho tài nguyên nhanh chóng cạn kiệt, đồng thời gây ô nhiễm môi trường...
	0,5

0,5

0,5

	
	* Giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta, vì:
	1,0

	
	- Nguồn lao động dồi dào trong điều kiện kinh tế chưa phát triển đã tạo sức ép lớn đối với vấn đề giải quyết việc làm.

- Do đặc điểm mùa vụ của sản xuất nông nghiệp và việc phát triển ngành nghề ở nông thôn còn hạn chế nên tình trạng thiếu việc làm là nét đặc trưng của khu vực nông thôn.
	0,5

0,5

	Câu 4

(5,0 điểm)
	a) Vẽ biểu đồ:
	   3,5 

	
	* Xử lí số liệu: Cơ cấu sản lượng chè, cà phê và cao su của nước ta, năm 2000 và năm 2016.
                                                                  (Đơn vị: %)

Năm

2000

2016

Chè

22,4

29,3

Cà phê

57,0

41,4

Cao su

20,6

29,3

Tổng số

100,0

100,0

- Kết quả bài làm của thí sinh là các số nguyên hoặc có hai số thập phân, nếu tính đúng vẫn cho điểm tối đa.

- Nếu tính đúng nhưng không ghi đơn vị: cho 1,0 điểm.

- Tính đúng 1 số liệu cho 0,25 điểm.
	 1,5

	
	* Vẽ biểu đồ:

[image: image1.png]2000



[image: image2.png]2016




Bảng chú giải: [image: image3.emf] 

: Chè      
[image: image4]: Cà phê   [image: image5.emf] 

: Cao su

Biểu đồ thể hiện cơ cấu sản lượng chè, cà phê và cao su của nước ta,
 năm 2000 và năm 2016.


	2,0

	
	Yêu cầu: Vẽ hai biểu đồ hình tròn, hình tròn năm 2016 có bán kính lớn hơn hình tròn năm 2000. Thể hiện đầy đủ các yếu tố, vẽ tương đối chính xác về các đối tượng biểu diễn: cho điểm tối đa.
* Không cho điểm đối với trường hợp:

- Vẽ các loại biểu đồ khác.

* Trừ 0,25 điểm đối với các trường hợp sau:
- Không ghi tên biểu đồ hoặc dưới các hình tròn không ghi chú thích năm.

- Cả hai biểu đồ của 2 năm có bán kính bằng nhau.

- Nếu có một hình tròn chỉ vẽ đúng tỉ trọng của 1 khu vực.

- Bán kính của hình tròn năm 2000 lớn hơn bán kính hình tròn năm 2016.

- Không ghi đầy đủ giá trị % trên biểu đồ.

* Trừ 0,5 điểm đối với các trường hợp sau:
- Nếu ở trên cả hai hình tròn chỉ vẽ đúng tỉ trọng của 1 khu vực.

- Có một hình tròn thể hiện sai tỉ lệ của cả 3 khu vực.

* Trừ 0,75 điểm đối với các trường hợp sau:
- Có một hình tròn thể hiện sai tỉ lệ của cả 3 khu vực, đường tròn còn lại chỉ vẽ đúng tỉ trọng của một khu vực.
* Trừ 1,0 điểm đối với trường hợp sau:
- Nếu cả hai hình tròn thể hiện sai tỉ trọng cả 3 khu vực.

- Không có bảng chú giải.
	

	
	b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi sản lượng và cơ cấu sản lượng chè, cà phê, cao su của hai năm nêu trên.  
	1,5

	
	* Nhận xét:
	1,25

	
	- Sản lượng chè, cà phê và cao su của nước ta tăng.

- Cơ cấu sản lượng chè, cà phê và cao su của nước ta có sự chuyển dịch. Năm 2016 so với năm 2000:

   + Tỉ trọng sản lượng chè tăng 6,9 %

   + Tỉ trọng sản lượng cà phê giảm 15,6 %

   + Tỉ trọng sản lượng cao su tăng 8,7 %
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	* Giải thích: 
	0,25

	
	Tỉ trọng sản lượng cà phê giảm do có sản lượng tăng chậm hơn so với sản lượng của chè và cao su.
	


----------------------Hết---------------------
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